
TT Họ và  tên Ngày sinh Lớp TBCHT ĐRL Mức HB Thành ti ền Ghi chú

1 Nguyễn Thị Mơ 13/08/1995 CBMA49A 8,3 88 Giỏi 2.100.000

2 Đinh Th ị Gái 17/05/1996 CBMA49B 8,3 86 Giỏi 2.100.000

3 Tr ịnh Thị Vân 02/12/1996 CBMA49B 8,1 86 Giỏi 2.100.000

4 Nguyễn Thị Hiền 23/03/1996 CBMA49B 8,1 80 Giỏi 2.100.000

5 Vũ Thị Thủy 06/09/1993 CBMA49A 8,0 84 Giỏi 2.100.000

6 Lê Đ́nh Vượng 06/03/1992 CBMA49A 8,0 80 Giỏi 2.100.000

7 Hoàng Văn Chắt 05/09/1984 CBMA49B 8,4 76 Khá 1.950.000

UỶ BAN NHÂN DÂN TP H À NỘI CỘNG HO À XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.CÔNG TÁC H ỌC SINH - SINH VI ÊN

Nguyễn Đ ́nh Quang

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
KHOA CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

Hà Nội, ng ày     tháng     năm 2015

(Kèm theo quy ết định số: 145 /QĐ - TMDL ng ày 31 tháng 3 năm2015)

(Danh sách này g ồm 06 học bổng giỏi, 01 học bổng khá)



TT Họ và  tên Ngày sinh Lớp TBCHT ĐRL Mức HB Thành ti ền Ghi chú

1 Đặng Thị Hồng Thúy 09/09/1994 KT49A 8,5 80 Giỏi 2.100.000

2 Vũ Thị Hồng Nhung 18/08/1996 KT49A 8,3 98 Giỏi 2.100.000

(Danh sách này g ồm 02 học bổng giỏi)

UỶ BAN NHÂN DÂN TP H À NỘI CỘNG HO À XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo quy ết định số: 145 /QĐ - TMDL ngày 31 tháng 3 năm2015)
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015



TT Họ và  tên Ngày sinh Lớp TBCHT ĐRL Mức HB Thành ti ền Ghi chú

1 Bùi Anh Tuấn 29/11/1992 QLKS49A 8,6 87 Giỏi 2.100.000

TT Họ và  tên Ngày sinh Lớp TBCHT ĐRL Mức HB Thành ti ền Ghi chú

1 Nguyễn Thị Vân 10/09/1995 NVKS49A 8,4 92 Giỏi 2.100.000

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TP H À NỘI CỘNG HO À XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA KHÁCH SẠN DU LỊCH

Hà Nội, ng ày     tháng     năm 2015
TP.CÔNG TÁC H ỌC SINH - SINH VI ÊN

Nguy ễn Đ ́nh Quang

Chuyên ngành Qu ản lý v à kinh doanh khách s ạn

Chuyên ngành Nghi ệp vụ nh à hàng khách s ạn

(Kèm theo quy ết định số: 145 /QĐ - TMDL ng ày 31 tháng 3 năm2015)

(Danh sách này g ồm 02 học bổng giỏi)


